
Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 1 Đỗ Ngọc Thảo Trang x 250751525 27/6/2006 Công an tỉnh Lâm Đồng Đơn Dương, Lâm Đồng 22
Không 

đạt

2 2 Hồ Thị Bích Trâm x 079186010558 19/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

3 3 Nguyễn Quốc Công Khanh x 079083009763 09/4/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

4 4 Nguyễn Quốc Duy x 212663976 20/9/2010 Công an tỉnh Quảng Ngãi Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 29 Đạt

5 5 Trần Thị Minh Quyền x 023937877 06/10/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

6 6 Đào Văn Phúc x 215178601 26/9/2006 Công an tỉnh Bình Định
huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
25 Đạt

7 7 Nguyễn Huỳnh Bách x 024217680 05/4/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

8 8 Nguyễn Hoàng Nhân x 261102742 03/4/2018 Công an tỉnh Bình Thuận
Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

9 9 Bùi Phúc Xuân Trường x 352059130 07/12/2011 Công an tỉnh An Giang
Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

10 10 Mai Quốc Thắng x 024885838 21/6/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

11 11 Huỳnh Thanh Hải x 024701573 29/3/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

12 12 Nguyễn Phi Thoàn x 362131975 08/12/2014 Công an thành phố Cần Thơ
Thốt Nốt, Thành phố Cần 

Thơ
29 Đạt
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13 13 Nguyễn Thị Tường Oanh x 025322823 27/7/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

14 14 Trần Kim Bảo Ni x 025397890 29/3/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

15 15 Phạm Hoàng Anh Tuấn x 331238076 02/8/2010 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

16 16 Phạm Thị Miền x 151400278 16/02/2008 Công an tỉnh Thái Bình 30 Đạt

17 17 Phạm Hoàng Phúc x 285703595 19/8/2014 Công an tỉnh Bình Phước 27 Đạt

18 18 Nguyễn Minh Tuấn x 023050579 10/5/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

19 19 Võ Thị Bích Duyên x 023617184 10/5/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

20 20 Trương Minh Tiến x 001096014331 07/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
22

Không 

đạt

21 22 Nguyễn Hoài Thành x 363609572 06/11/2006 Công An Tỉnh Hậu Giang 29 Đạt

22 23 Phan Bảo Hưng x 250742864 13/5/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

23 24 Bùi Đình Tiến x 184142836 22/11/2015 Công an tỉnh Hà Tỉnh 27 Đạt

24 25 Trần Thị Huyền x 031198003806 06/7/2017 Công an tỉnh Hải Phòng 24 Đạt

25 26 Phạm Thị Thanh Trà x 024484869 12/01/2016
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

26 27 Nguyễn Thị Huệ x 080163000197 16/3/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LA 

VITA

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LINH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DELI YOURS

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ KINH 

DOANH BÁ CƯỜNG
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27 41 Võ Hoàn Hân x 311905202 23/9/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

28 42 Lê Thị Mai Thanh Phụng x 024263590 07/5/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

29 43 Trịnh Huệ Hùng x 079083006452 03/4/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

30 44 Trần Thị Minh Tâm x 025680372 01/9/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

31 45 Đặng Thành Phát x 024736069 03/9/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

32 46 Trần Quang Vinh x 026101247 05/10/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

33 47 Phan Tiến Thực x 131622159 05/5/2012 Công an tỉnh  Phú Thọ 28 Đạt

34 48 Trần Thị Kim Ngọc x 212847982 09/02/2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

35 49 Nguyễn Thị Tuyết Hương x 352466282 03/7/2013 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

36 50 Bùi Quốc Nghị x 364077451 11/4/2016 Công an tỉnh Hậu Giang 29 Đạt

37 51 Huỳnh Bích Dáng x 312244841 09/4/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

38 52 Vòng Mỹ Hương x 272593326 20/3/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

39 53 Trần Thanh Hòa x 197451341 06/11/2015 Công an tỉnh Quảng Trị 28 Đạt

40 54 Nguyễn Thị Kim Tuyến x 341869094 08/10/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

41 55 Trần Văn Tiến Đạt x 197451342 06/11/2015 Công an tỉnh Quảng Trị 29 Đạt

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VIỆT QUÁN



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

42 56 Nguyễn Thị Hằng Nga x 024282783 19/7/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

43 58 Đặng Hoàng Khánh x 321465509 30/12/2017 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

44 59 Nguyễn Thị Thùy Trang x 321733741 26/8/2014 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

45 61 Đặng Xuân Quang x 271979097 10/3/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

46 62 Đinh Thị Bích Thủy x 024469489 17/7/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

47 63 Võ Thanh Hiền x 023762023 04/7/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

48 71 Nguyễn Thị Kim Ngân x 079193006232 09/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

49 73 Trương Thủy Tiên x 025755569 12/8/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

50 74 Nguyễn Văn Đương x 365779602 25/9/2017 Công an tỉnh SócTrăng 28 Đạt

51 75 Phạm Thị Ngọc Hân x 025505061 09/8/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

52 76 Nguyễn Thị Kim Nguyên x 291204663 11/7/2014 Công an tỉnh Tây Ninh 29 Đạt

53 77 Nguyễn Ngọc Thảo Như x 025827078 30/12/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

54 79 Nguyễn Thị Phương Nhã x 025437182 11/3/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

55 80 Phạm Thị Hà x 121649166 26/01/2005 Công an tỉnh Bắc Giang 29 Đạt

CÔNG TY TNHH AEON 

VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ 

CHÍ MINH
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56 86 Phạm Thanh Thảo x 025095029 30/9/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
23

Không 

đạt

57 87 Trần Tuấn Khải x 301744996 11/5/2016 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

58 88 Nguyễn Thị Mộng Thu x 024971282 13/9/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

59 90 Nguyễn Thị Thanh Kiều x 291107100 05/11/2010 Công an tỉnh Tây Ninh 30 Đạt

60 91 Nguyễn Thị Tố Trinh x 261291003 10/02/2009 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

61 92 Nguyễn Thành Nam x 273501995 10/7/2010
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu
24 Đạt

62 93 Phạm Thị Thu Xương x 371921283 22/8/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 30 Đạt

63 94 Lê Thị Diễm My x 334882439 22/3/2012 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

64 95 Hoàng Thị Thúy Lài x 197337994 10/11/2011 Công an tỉnh Quảng Trị 30 Đạt

65 96 Đỗ Thị Cẩm Nhung x 025354874 20/4/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

66 98 Đặng Thị Thu Trang x 273317074 17/8/2005
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu
29 Đạt

67 99 Trần Thị Ngọc Ánh x 371101503 24/4/2002 Công an tỉnh Kiên Giang 26 Đạt

68 100 Đặng Kim Hoàn x 025286399 18/5/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ZAKKA
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69 101 Nguyễn Quốc Triển x 273665347 27/7/2013
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu
25 Đạt

70 102 Huỳnh Thị Kim Ngân x 025794205 06/6/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

71 104 Nguyễn Thị Hồng Nhật x 212564636 13/11/2007 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

72 106 Kiều Thị Ngọc Quí x 301633729 19/9/2013 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

73 107 Phạm Đức Lập x 036099000147 29/06/2015 Công an tỉnh Nam Định 27 Đạt

74 108 Nguyễn Minh Hiền x 241394371 26/5/2010 Công an tỉnh Đăk Lăk 29 Đạt

75 109 Lý Huỳnh Thanh Tâm x 024319579 24/7/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

76 110 Đào Văn Thành x 341704965 23/02/2010 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

77 112 Trần Nguyễn Thảo Nghi x 312389352 24/09/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

78 114 Nguyễn Trần Hương Giang x 231149190 09/12/2013 Công an tỉnh Gia Lai 25 Đạt

79 115 Lương Thị Bích Trang x 251189403 03/7/2016 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

80 116 Huỳnh Quang Đạt x 79096004251 13/03/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
24 Đạt

81 117 Đinh Mạnh Toàn x 272667050 05/3/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ZAKKA

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT NAM
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82 118 Trần Thị Thu Hà x 251037077 07/6/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng 26 Đạt

83 122 Võ Nguyễn Như Quỳnh x 25738583 29/04/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

84 123 Vũ Nguyễn Tố Linh x 25626836 27/06/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

85 127 Lương Bùi Anh Thư x 312402436 25/12/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

86 130 Lê Thị Thùy Trang x 25900741 28/05/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

87 133 Vũ Nguyên Vũ x 25843234 25/02/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

88 134 Lâm Bảo Trân x 25671003 04/10/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

89 135 Phạm Dương Thạch Thảo x 25882504 14/03/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

90 136 Lê Anh Cương x 25617717 23/07/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
23

Không 

đạt

91 139 Trần Thị Thu Trang x 261463102 07/9/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 26 Đạt

92 141 Nguyễn Thị Hồng Trinh x 261543158 18/12/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

93 144 Mạch Nguyễn Quế Anh x 077197000291 01/9/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 Đạt

94 146 Nguyễn Thị Hằng Nga x 025328524 29/06/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT NAM
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95 147 Nguyễn Thị Kim Thúy x 331868323 21/12/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

96 152 Đặng Mỹ Hương x 025875061 07/02/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

97 153 Đỗ Nhật Tân x 251001867 06/3/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng 26 Đạt

98 158 Bùi Kỷ Nguyên x 092099000587 02/7/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 Đạt

99 159 Nguyễn Thị Mỹ Thúy x 025940099 24/07/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

100 161 Hà Hải Quốc x 025613471 28/05/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

101 162 Nguyễn Thy x 025682948 29/03/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT NAM


















